
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

HK1 (19TC) HK2 (29TC) HK3 (16TC) HK4 (22TC) HK5 (17TC)

200106 5

CN Mac - Lê
  213601                     5

Anh văn 1
 202501                      1

GD thể chất 1
202201                      2

Vật lý 1
 202108                      3

Toán cao cấp A1
 214101                      3

Tin học đại cương

200104                        3

Đường lối CM của ĐCSVN
213602 5

Anh văn 2
202502                        1

GD thể chất 2
202206                        2

Vật lý 2
202109                        3

Toán cao cấp A2
207103                        3

Cơ học lý thuyết
207108                        3

HHHH – Vẽ Kỹ Thuật
202202                        1

Thí nghiệm lý
202622                        2

Pháp luật đại cương
200201                        3

GD quốc phòng 1 (LT)
200202                        3

GD quốc phòng 2 (TH)

200107                        2

Tư tưởng HCM
208438 (01)            2

Quản trị dự án
207121                        2

Vật liệu và công nghệ KL
207623                        2

Mạch điện

207111                        2

Nguyên lý máy
207109         2

Kỹ thuật điện
207110                        2

Kỹ thuật điện tử
207605                        2

Kỹ thuật lập trình

202620 (01)         2

Kỹ năng giao tiếp
202121                       3

Xác suất thống kê
207114               2

Thực tập gia công
207202 (02)         2

Cơ lưu chất
202110                       3

Toán cao cấp A3
207113                       3

Sức bền vật liệu
207116 (02)          2

Tin học ứng dụng
207610   2

Kỹ thuật số
207502 3

Cơ sở điều khiển tự động

207300 (02)         2

Anh văn kỹ thuật
208416 (01)          2

Quản trị học
207503                        3

Kỹ thuật đo lường và CB
207504      3

Kỹ thuật TĐ KN và TL

207519                       1

Ứng dụng KTS trong ĐKTĐ
207100                       3

Chi tiết máy
207510                       3

Điện tử công suất



HK6 (22TC) HK7 (19TC) HK8 (21TC) CHÚ THÍCH

207503

207116

207610

207605

207109

207110

207100

207416 (02)         2

Thiết bị lạnh
207501                        2

Cảm biến trong điều khiển
207509                        2

Mô phỏng và mô hình HT
207505                        3

Kỹ thuật vi điều khiển
207512                        2

Đo lường và ĐK bằng MT
 207513 (02)        2

Đo lường và TĐH TB lạnh
 207516                       3

PLC và ứng dụng
 207608 (02)         2

Kỹ thuật Robot 1
207217 (02)         2

Máy nâng chuyển
207525 (02)        2

Xử lý tín hiệu số

 207504

207515                       3

Thiết kế mạch điều khiển
207520                       3

Servo điện – KN – TL
207523 (02)         2

TĐH máy bao bì đóng gói
207522                       1

TT ĐK lập trình GT MT
207517 (02)        2

SCADA
207507        (02)        2

Hệ thống ĐK linh hoạt
207603       (02)        3

Kỹ thuật CAD–CAM–CNC
207617                  1

TT Robot công nghiệp
207624 (02         2

Kỹ thuật xử lý ảnh

207605

207521                         1

Thực tập nhà máy
207526 (03)         4

Cơ sở kỹ thuật ĐKTĐ
207527 (03) 3

Kỹ thuật ĐKTĐ quá trình

207529         (03)         3

Kỹ thuật LTĐKTĐ quá
trình

207528 (03)        10

Khóa luận tốt nghiệp

                  Môn tiên quyết
                  Môn học trước
In nghiêng: Môn tự chọn

Nhóm tự chọn phải đạt:
- (01): 4 tín chỉ
- (02): 14 tín chỉ
- (03): 10 tín chỉ
Tổng số TC bắt buộc: 112
Tổng số TC các nhóm bắt
buộc tự chọn: 28
Tổng cộng: 140 TC


